
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ BÍCH HÀ

Sạp 318 Chợ Bà 

Chiểu, Phƣờng 1, quận 

Bình Thạnh

Bình 

Thạnh

Kinh doanh 

thực phẩm 

(tôm khô, lạp 

xƣởng, cá khô 

các loại)

nông 

nghiệp

2
HỘ KINH DOANH 

SIMPLE CAKE

8 Ung Văn Khiêm, 

Phƣờng 25, quận Bình 

Thạnh

Bình 

Thạnh

Sản xuất các 

loại bánh từ 

bột (sản xuất, 

chế biến bánh 

ngọt)

công 

thƣơng

3 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM XUÂN THANH

Số 8 Lƣơng Hữu 

Khánh, phƣờng Phạm 

Ngũ Lão

1

Mua bán bánh 

kẹo (đã đóng 

gói)

công 

thƣơng

4
HỘ KINH DOANH 

THÁI THỊ THU NGÂN

Sạp 1304 Chợ Bến 

Thành, Phƣờng Bến 

Thành

1

Mua bán tôm, 

cá, mực, cua 

biển

nông 

nghiệp

5

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TOÀN VỊ

52 đƣờng Nguyễn Thị 

Chuỗi, Tổ 6, Ấp 

Phƣớc Lộc, xã Phƣớc 

Thạnh

Củ Chi

Kinh doanh 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

gia vị bao gói 

sẵn(điều sấy, 

ớt sấy, hành 

sấy, tiêu, bột 

hành, bột tỏi, 

bột nhục đậu, 

bột tiêu, bột 

ớt, bột gia vị)

Kinh doanh 

các sản phẩm 

chế biến từ 

thịt, thủy hải 

sản, rau củ 

quả bao gói 

sẵn (xúc xích, 

giò chả, thịt 

nguội, thịt 

viên, thịt sấy 

khô, snack rau 

củ quả, đồ 

nông 

nghiệp
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6
HỘ KINH DOANH LÊ 

THỊ ÂN

số 982 Quốc lộ 22, tổ 

1, ấp Phƣớc Lộc, xã 

hƣớc Thạnh

Củ Chi
chế biến bún 

tƣơi

công 

thƣơng

7

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI 

GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE SƠN KỲ I

Số B005, Đƣờng 

CN13-DC8-DC13, 

Phƣờng Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Tân Phú

Kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, 

nƣớc giải 

khát, bia…)

công 

thƣơng

8

KHO CHỨA HÀNG 

CÔNG TY TNHH V VÀ 

V

295 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phƣờng Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Tân Phú

Kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

(Rƣợu, cồn và 

đồ uống có 

cồn, nƣớc giải 

khát, bánh, 

mứt, kẹo, mì, 

sản phẩm từ 

thịt, sản phẩm 

từ thủy sản, 

sản phẩm từ 

rau củ quả, 

ngũ cốc, cà 

phê, tàu hũ)

công 

thƣơng

9

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - KHO HÀNG 

C32 - CÔNG TY TNHH 

V VÀ V

295 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phƣờng Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Tân Phú

Kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

(Rƣợu, cồn và 

đồ uống có 

cồn, nƣớc giải 

khát, bánh, 

mứt, kẹo, mì, 

sản phẩm từ 

thịt, sản phẩm 

từ thủy sản, 

sản phẩm từ 

rau củ quả, 

ngũ cốc, cà 

phê, tàu hũ)

công 

thƣơng



10

CÔNG TY TNHH XNK 

THƢƠNG MẠI PHÂN 

PHỐI THỰC PHẨM 

MET

C2/24A1 Đƣờng Phạm 

Hùng, Xã Bình Hƣng, 

Huyện Bình Chánh

Bình 

Chánh

Thức uống 

đóng chai 

(bao gói sẵn) 

nhập khẩu từ 

Hàn Quốc

công 

thƣơng

11 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN KING GREEN TẠI QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

88 Tôn Thất Tùng, 

Phƣờng Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1

kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

(bún, nui, 

bánh tráng)

công 

thƣơng

12

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH MINH 

HƢƠNG

557 Hƣng Phú, 

Phƣờng 9, Quận 8
8

sản xuất mua 

bán bánh kem, 

bánh mì ngọt

công 

thƣơng

13
HỘ KINH DOANH 

ĐẬM VÀ NHẠT

59/14 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phƣờng Đa 

Kao, Quận 1

1
sản xuất bánh 

từ bột

công 

thƣơng

14
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THẢO

sạp 564, 566, 568 chợ 

Tân Định, Quận 1
1

mua bán dƣa, 

cà , nƣớc 

chấm, gia vị

nông 

nghiệp

15

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH TIỆM BÁNH 

LIBI

81 Phan Xích Long, 

Phƣờng 2, Quận Phú 

Nhuận

Quận 

Phú 

Nhuận

Sản xuất các 

loại Bánh từ 

bột

công 

thƣơng

16
HỘ KINH DOANH YẾN 

GẠO

100 Nguyễn Thị Tần, 

Phƣờng 2, Quận 8
8

bán lẻ gạo các 

loại

nông 

nghiệp

17
HỘ KINH DOANH Hiền 

Thảo

B4-015 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8 mua bán rau lá
nông 

nghiệp

18
HỘ KINH DOANH 

Phạm Ngọc Ẩn

B1-042 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8
mua bán rau 

củ quả

nông 

nghiệp

19
HỘ KINH DOANH 

Trang Anh Dũng

NA.017 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8
mua bán nấm 

các loại

nông 

nghiệp

20
HỘ KINH DOANH BẾP 

NHÀ BÀ CÚC

25 Đƣờng D4- A khu 

nhà ở , Phƣờng 7, 

Quận 8

8

Sản xuất các 

loại Bánh từ 

bột

công 

thƣơng



21

HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ PHƢỚC 

HIỀN

NA.017 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8
bán buôn thủy 

hải sản

nông 

nghiệp

22
HỘ KINH DOANH CÙ 

BAKERY

460/4/24 Lê Văn 

Lƣơng, phƣờng Tân 

Phong

Quận 7

Sản xuất các 

loại bánh từ 

bột

công 

thƣơng

23
HỘ KINH DOANH Hà 

Kiên

sạp H2-049 Chợ đầu 

mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, 

Phƣờng 7, Quận 8

8

bán buôn gạo, 

lúa mỳ, hạt 

ngũ cốc khác

nông 

nghiệp

24
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC MINH

1/4E Phan Văn Hớn, 

Ấp 2, xã Xuân Thới 

Thƣợng, huyện Hóc 

Môn

Hóc Môn

Dịch vụ trung 

chuyển và bảo 

quản sữa bò 

tƣơi

nông 

nghiệp

25
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN PHÁT

26/25M, Ấp 5, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

Hóc Môn

Bán lẻ thực 

phẩm, bánh 

kẹo, nƣớc ngọt

công 

thƣơng

26

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BĂNG VIỆT

Số 48 Dƣơng Đình 

Hội, Phƣờng Phƣớc 

Long B, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức

Kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

(Kem ăn)

công 

thƣơng


